I- ĐỒ VẢI VÓC

I-1 LÔNG THÚ VÀ SẢN PHẨM LÔNG THÚ

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	4301
	Lông nguyên liệu
	Công ước Oasinton

Luật về Bảo vệ và săn bắt động vật hoang dã

Luật về Kiểm soát bệnh truyền nhiễm đối với gia súc

Luật bảo tồn những loài động vật và thực vật hoang dã đang lâm nguy

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bầy dễ gây hiểu lầm

	4302
	Da
	Công ước Oasinton

Luật về Bảo vệ và săn bắt động vật hoang dã

Luật về Kiểm soát bệnh truyền nhiễm đối với gia súc

Luật bảo tồn những loài động vật và thực vật hoang dã đang lâm nguy

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bầy dễ gây hiểu lầm

	4303
	Sản phẩm da
	Công ước Oasinton

Luật về Bảo vệ và săn bắt động vật hoang dã

Luật về Kiểm soát bệnh truyền nhiễm đối với gia súc

Luật bảo tồn những loài động vật và thực vật hoang dã đang lâm nguy

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bầy dễ gây hiểu lầm


1 – Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Ngoài công ước Oasinton (Công ước về việc buôn bán trên quốc tế đối với những loài động vật và thực vật hoang dã đang lâm nguy), không có quy định pháp lý đặc biệt nào đối với lông thú và sản phẩm lông thú.

Công ước Oasinton được áp dụng đối với những loài động vật và thực vật hoang dã đã được liệt kê trong Phụ lục của Công ước này, và bao gồm không chỉ bản thân các động vật đó mà các loại áo khoác làm một phần hoặc hoàn toàn bằng lông của loài động vật hoang dã đang lâm nguy, cũng như những mặt hàng khác như túi xách tay làm bằng da cá sấu chẳng hạn.

Tuy nhiên, có thể gây giống và nuôi động vật bị giữ vì mục đích thương mại trong việc cung cấp da thuộc. Việc này có thể được phép tiến hành trong chừng mực có một giấy chứng nhận từ Cơ quan Quản lý của nước xuất khẩu đối với việc này.

Văn bản Công ước này có đề cập cụ thể tới những loài động vật đang lâm nguy dưới đây để đảm bảo có sự giám sát đặc biệt:

Liên Xô (trước đây) :    Linh (Lynxes)

Trung quốc : Báo mèo (Leopard Cats)

Canada  : Mèo hoang lớn (Coyotes Bobcats), Mèo linh (Lyns Cats và Linh (Lynxes)
Nauy : Hải cẩu (Seals), loài hải cẩu có lông (Fur Seals)

Công ước Oasinton được áp dụng đối với 3 chủng loài, như được trình bầy dưới đây


1- Phụ lục I (Tất cả những loài có nguy cơ tuyệt chủng)


Cấm buôn lậu vì mục đích thương mại các loài này hoặc những sản phẩm làm từ những loài này. Vì mục đích hải quan, tất cả các động vật này cần được qui định số lượng hạn nghạch nhập khẩu. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cần phê chuẩn hạn ngạch nhập khẩu trước khi có thuế nhập khẩu những mặt hàng này như vậy. Hiện nay, quy định này được áp dụng với 557 loài.


2- Phụ lục II (Tất cả những loài cần có sự quản lý chặt chẽ của quốc tế nhằm ngăn ngừa nguy cơ tuyệt chủng)


Nhà nhập khẩu những loài này hoặc sản phẩm làm từ một trong những loài này cần xuất trình cho Cơ quan hải quan Nhật Bản một giấy chứng nhận xuất khẩu hoặc tát xuất khẩu do Cơ quan Quản lý các nước xuất nhập khẩu. Hiện nay, quy định này được áp dụng với 264 loài.


3- Phụ lục III (Tất cả những loài cần mà bất kỳ một bên nào đó coi là phải được quản lý và cần sự  hợp tác của các bên khác trong việc kiểm soát buôn bán)


Nhà nhập khẩu động vật thuộc bất kỳ loài nào trong số này hoặc sản phẩm làm từ bất kỳ động vật nào thuộc loài này cần phải xuất trình cho hải quan Nhật Bản một giấy chứng nhận xuất khẩu và một giấy chứng nhận về xuất xứ do Cơ quan Quản lý của nước xuất nhập khẩu, hoặc một giấy chứng nhận do Cơ quan Quản lý của nước tái xuất cấp công nhận rằng vật đó đã được xử lý ở nước đó. Hiện nay, quy định này được áp dụng với 240 loài.


Để có thêm thông tin về nội dung sản phẩm cụ thể về phạm vi điều chỉnh của những quy định phân loại này, xin liên hệ Phòng Quản lý các loài động vật và thực vật hoang dã đang lâm nguy, Ban cấp phép Thương mại, Cục Hợp tác Thương mại và Kinh tế, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

1.2- Quy định và thủ tục vào thời điểm bán


Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bầy gây hiểu lầm


Mục đích của Đạo luật này là ngăn chặn những khuyến khích người tiêu dùnghoặc cấm độc quyền tư nhân qua việc sử dụng những khoản thu không có cơ sở hoặc những cách trình bày gây hiểu lầm trong việc thực hiện các giao dịch đối với hàng hóa và địch vụ, và nhằm bảo đảm thương mại công bằng và cạnh tranh công bằng, và nhờ đó bảo vệ được lợi ích của người tiêu dùng nói chung (Tham khảo Phụ lục V để biết thêm chi tiết).

1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý


- Công ước Oa-sinh-tơn:

Phòng Nông sản và Hải sản, Cục Hợp tác Thương mại và Kinh tế, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.men.go.jp/english/index.html
- Luật bảo con những loài động vật và thực vật đang lâm nguy:

Phòng Sinh vật hoang dã, Cục Bảo con thiên nhiên, Bộ Môi trường 

http://www.env.go.jp/en/index.html 

- Luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm:

Phòng Thương mại liên quan tới người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.html
- Luật về kiểm soát bệnh truyền nhiễm đối với gia súc:

Vụ Kế hoạch - Thông tin, Ban Kiểm dịch động vật, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Ngư nghiệp

http://www.maff.go.jp/english/index.html
2- Thủ tục làm nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

Không có yêu cầu đặc biệt nào đối với việc gắn nhãn mác. Tuy nhiên, khi người tiêu dùng bị nhầm một sản phẩm nội địa với một mặt hàng nhập khẩu hoặc nhầm nước xuất xứ của hàng nhập khẩu, Đạo luật chống cách bán hàng có thương không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm đòi hỏi phải gán nhãn mác theo nước xuất xứ. Hãy trình bày nơi sản xuất ' ra thành phẩm may mặc đó hoặc mặt hàng nào đó (chứ không phải nơi sản xuất ra bản thân miếng đa lông thú nguyên liệu đó).

2.2- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định của pháp luật

Không có yêu cầu đặc biệt nào đối với việc gán nhãn mác.

2.3- Gắn nhãn mác trên cơ sở quy định ngành

Có các hướng dẫn tự nguyện theo ngành dưới đây đổi với việc gán nhãn mác:

1- Tên sản phẩm

Sản phẩm cần trình bầy tên loại lông thú được sử dụng cùng với tên loại sản phẩm. Người sản xuất và người bán cần thống nhất cách dùng tên cho phù hợp với “Hướng dẫn gắn nhãn mác tên sản phẩm” của Hiệp hội Lông thú Nhật Bản

2- Nơi xuất xứ

Trình bầy nơi sản xuất ra thành phẩm may mặc hoặc các mặt hàng khác (chứ không trình bầy nơi sản xuất ra bản thân miếng da lông thú nguyên liệu đó).

3- Tên công ty

Tên công ty thực hiện việc gắn nhãn mác cần xuất hiện nổi bật trên góc thấp nhất của miếng nhãn hoặc hình thức mác nhãn khác.

Mọi hình thức gắn nhãn mác ngoài những hình thức nêu trên đây đều là tự nguyện (như nơi xuất xứ vật liệu lông thú, kích thước, hoặc số HS sản phẩm).

Người sản xuất hoặc người bán có thể có quyền quyết định sử dụng miếng nhãn rời, nhãn may liền, hoặc những cách gắn nhãn mác khác.

I-2 ĐỒ VẢI VÓC

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	6101

6114
	Quần áo dệt kim
	Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật kiểm soát hàng gia dụng có chứa chất gây hại

	6201

6221


	Vải dệt & Vải sợi
	Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật Kiểm soát hàng gia dụng có chứa chất gây hại


1 - Quy trình nhập khẩu và phân phối

1. 1- Quy định và thủ tục tại thời diểm nhập khẩu

Không có hệ thống quy định nào hạn chế việc nhập khẩu hàng vải vóc. Có thể nhập khẩu tự do hàng vải vóc. Hàng vải vóc có sử dụng loại lông đặc biệt hoặc da để trang trí một phần, v.v. có thể phải chịu một số giới hạn của Công ước Oa-sinh-tơn. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Phòng Quản lý các loài động vật và thực vật hoang dã đang lâm nguy, Ban Cấp phép Thương mại, Cục Hợp tác Thương mại và Kinh tế, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

1. 2- Quy định và thủ tục tại thời điểm bán

1- Các sản phẩm vải vóc nhập khẩu phải tuân thủ những yêu cầu về gắn nhãn mác do Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng (để biết thêm chi tiết, xin xem Khoản 2, phần về Thủ tục làm nhãn mác).

2- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm
Xin tham khảo Phụ lục V.

3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý.

 Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng Phòng Bảo vệ NgườI 

tiêu dùng, Ban Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

http://www.men.go.jp/english/index.html 

- Luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm.

Phòng Thương mại liên quan tới người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f-home.html
- Luật Kiểm soát hàng gia dụng có chứa chất gây hại:

        Văn phòng An toàn Hóa chất, Phòng Đánh giá và Cấp phép, Cục An toàn Y-dược Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

http://www.mhlw.go.jp/english/index.html 

- Công ước Oa-sinh-tơn:

Phòng Nông sản và Hải sản, Cục Hợp tác Thương mại và Kinh tế, Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

2- Thủ tục làm nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

1- Những đòi hỏi của Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Luật gần nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng và Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm đề ra các yêu cầu về gắn nhãn mác đối với sản phẩm may mặc. Đồ vải vóc phải được gắn nhãn mác chức những thông tin sau:

a) Thành phần sợi

Cần sử dụng thuật ngữ đã định để trình bày về sợi dùng để chế tạo ra sản phẩm này. Hơn nữa, tỉ lệ của mỗi loại sự tính theo tổng khối lượng, được sử dụng trong sản phẩm này cũng phải được thể hiện theo tỉ lệ phần trăm để có thể thấy rõ tổng hợp thành phần vải.

b) Lau nhà và những cách làm khác

Cần trình bày cách lau nhà và những cách thích hợp khác bằng cách sử dụng những Ký hiệu về cách thức (xin tham khảo thí dụ sau đây) được mô tả trong JISL 0217 (Ký hiệu nhãn mác để xử lý những sản phẩm may mặc và các cách gắn nhãn mác khác).

c) Không thấm nước

Đồ vải vóc có lớp tráng phủ đặc biệt cân có nhãn mác thể hiện khả năng không thấm nước. Tuy nhiên, áo mưa, v.v. không nhất thiết cần có nhãn mác trừ khi lớp tráng phủ khác chất lớp tráng phủ cần có.

d) Trình bày loại da đối với nhưng sản phẩm có sử dụng một phần da

Đồ vải vóc có sử dụng một phen da hoặc da tổng hợp can có nhãn mác trình bàyloại da, theo mục những quy định về nhãn mác chất lượng của những hàng công

nghiệp khác trong Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng.

e) Cơ sở gắn nhãn mác

Cần phải trình bày tên và địa chỉ hoặc số điện thoại của bên chịu trách nhiệm gắn nhãn mác. Những điều luật bổ sung 1997 đã xóa bỏ hệ thống số xêri về những cơ sở gắn nhãn mác do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp xét duyệt.

f) Nước xuất xứ

Luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây

hiểu lầm.

Đồ vải vóc phải tuân thủ những yêu cầu gắn nhãn mác về nước xuất xứ theo quy định của Luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu nhầm và do ủy ban Thương mại Công bằng điều hành. Luật này quy định cụ thể những tập quán gắn nhãn mác đối với hàng nhập khẩu nhằm đảm bảo rằng người tiêu dùng không bị nhận những thông tin gây hiểu lầm về nơi xuất xứ thật của hàng hóa.

"Nước xuất xứ" nghĩa là nước diễn ra hành động làm thay đổi thực chất tính chất của sản phẩm. Cần lưu ý rằng việc xác nhận nước xuất xứ đồ vải vóc này phải được may vào hàng nếu đó là hàng may, và dệt vào hàng nếu đó là hàng dệt (kể cả dệt kim). 

Thí dụ về nhãn mác đối với đồ vải vóc

 [image: image1.jpg]ﬁ' A
Thanh phan Len 80%
Ni-léong 20%

- WS

Tén co s& gan nhan méac
LLién hé (dia chi hoac sé dién thoai)

J





2.2-Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định của pháp luật

Nhãn mác trình bày kích thước theo quy định cua Luật Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (Luật JIS)

Luật Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (Luật JIS) xác định phương pháp trình bày nhãn mác về kích thước đối với đồ vải vóc và các tiêu chuẩn về kích thước. Xin lưu ý rằng các tiêu chuẩn của JIS đối với việc trình bày nhãn mác về kích thước cũng công nhận những tiêu chuẩn của ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế) đối với việc trình bày nhãn mác về kích thước hàng vải vóc mà nước ngoài thực hiện là tương tự như nhãn mác của JIS, nhằm đẩy mạnh việc hài hòa hóa với những tiêu chuẩn đó.

2.3- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định ngành

Không có quy định đặc biệt về việc này.

I-3 ĐỒ VẢI LỤA
	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	6206
	Áo khoác mỏng (blouse) bằng lụa cho phụ nữ, áo lót, & áo sơ mi, bludong
	Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật Kiểm soát hàng gia dụng có chứa chất gây hại

Lệnh kiểm soát hoạt động thương mại nhập khẩu

Công ước Oa-sinh-tơn

	6101 ~

6114,

6201
	Các loại quần áo lụa khác
	Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật Kiểm soát hàng gia dụng có chứa chất gây hại

Lệnh kiểm soát hoạt động thương mại nhập khẩu

Công ước Oa-sinh-tơn


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1. 1-  Quy định và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Bản thân đồ vải vóc bằng chất liệu lụa không phải chịu bất kỳ loại hạn chế nhập khẩu nào, và có thể được đưa tự do vào Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu một sản phẩm lụa may. sẵn nào có một đài trang trí làm từ những loại lông thú hoặc đa thu nhất định, thì sản phẩm đó có thể phải chịu sự điều chỉnh của các quy định của Công ước Oa-sinh-tơn.

         Để có thêm thông tin, xin liên hệ với Phòng Quản lý che loài động vật và thực vật hoang đã đang lâm nguy, Ban Cấp phép Thương mại, Cục Hợp tác Thương mại và Kinh tế, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. (Số điện thoại: 03-3501-/659)

1.2- Quy định và thủ tục tại thời điểm bán

1- Các sản phẩm chất vải nhập khẩu phải tuân thủ những yêu cầu về nhãn mác theo quy định của Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng (Để biết thêm chi tiết, xin xem Khoản 2, về Các Thủ tục làm nhãn mác).

2- Đạo luật chống cách bán hàng có thường không chính đáng và cách

trình bày gây hiểu nhầm

Xin tham chiếu Phụ lục V

3- Luật Kiểm soát hàng gia dụng có chứa chất gây hại yêu cầu rằng tất cả hàng gia dụng đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn về hàm lượng chất gây hại đối với những chất có khả năng gây hại đối với da (kể cả chất formalin và dieldrin). Các sản phẩm bằng chất liệu vải có thể không có một mức hàm lượng những chất này cao hơn mức tiêu chuẩn quy định.

1. 3 – Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng:

          Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Ban Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách thương mại và Thông tin , Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.men.go.jp/english/index.html
- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

          Phòng Thương mại liên quan tới người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại,

Uỷ ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.html
- Luật Kiểm soát hàng gia dụng có chứa chất gây hại:

Văn phòng An toàn Hóa chất, Phòng Đánh giá và Cấp phép, Cục An toàn Y-

Dược Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

http://www.mhiw.go.jp/english/index.html
- Lệnh kiểm soát hoạt động thương mại nhập khẩu:

Phòng Cấp phép Thương mại, Cục Hợp tác Thương mại và Kinh tế

http://www.men.go.jp/english/index.html
- Công ước Oa –sinh- tơn:

Phòng Nông sản và Hải sản, Cục Hợp tác Thương mại và Kinh tế, Bộ Kinh

tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.men.go.jp/english/index.html
2- Thủ tục làm nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của Luật Gắn nhăn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Luật này đưa ra những yêu cầu về gắn nhãn mác đối với sản phẩm hàng dệt. Những mặt hàng vải vóc chất liệu lụa chịu sự điều chỉnh của các quy định trong luật này cần liệt kê theo một công thức đã định trên nhãn mác sản phẩm thành phần

hàng dệt, hướng dẫn cách giặt và bảo quản thích hợp, tên của cơ sở gắn nhãn mác, và nơi liên hệ (địa chỉ hoặc số điện thoại).

Hàng vải vóc có sử dụng những loại chất tráng phủ đặc biệt cần có nhãn mác trình bày khả năng không thấm nước. Tuy nhiên, áo mưa, v.v. Không nhất thiết phải có nhãn mác trừ khi chất liệu tráng phủ khác với lớp tráng phủ cần có.

Hàng vải vóc có sử dụng một phần a thú hoặc da tổng hợp cần có nhãn mác trình bày chủng loại da theo đúng những quy định về gan nhãn mác đối với những hàng công nghiệp khác theo Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng.

          2- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của Đạo luật chống cách bán hàngcó thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu nhầm

Đồ vải vóc chất liệu lụa cũng còn chịu điều chỉnh của những yêu cầu về gắn nhãn mác nước xuất xứ theo quy định của Đạo luật thu phụ phí không chính đáng và cách trình bày gây hiểu nhầm và chịu sự quản lý của ủy ban Thương mại Công bằng. Đạo luật này quy định chính xác những tập quán gán nhãn mác đối với hàng nhập khẩu nhằm đảm bảo cho người tiêu dùng không nhận phải những thông tin có thể gây hiểu lầm về nơi xuất xứ thực sự của hàng đó.

Thuật ngữ “nước xuất xứ” nhằm chỉ nơi đã diễn ra những thay đổi đối với nguyên liệu để sản xuất ra một thành phẩm. Trong trường hợp các sản phẩm đồ vải vóc, nước xuất xứ được coi là nơi công việc trực tiếp bằng tay được thực hiện trên sợi vải để sản xuất ra hàng quần áo.

Thí dụ về nhãn mác đối với đồ vải lụa
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2.2- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy đình của pháp luật

Gắn nhãn về kích cỡ theo Luật Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhận Bản (Luật JIS)

Luật tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (Luật J/S) đã đề ra những tiêu chuẩn gắn nhãn mác tự nguyện về kích cỡ đối với hàng vải vóc giành cho phụ nữ. Việc gắn nhãn mác về kích cỡ JIS là dựa trên nhưng tiêu chuẩn này. Để có thêm thông tin, xin liên hệ Phòng Kế hoạch và Phát triển Tiêu chuẩn, Cục Môi trường Chính sách Khoa học và Công nghệ Công nghiệp, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

2.3- Gắn nhãn mác tự nguyên theo tiêu chuẩn ngành

Ký hiệu lụa

Ký hiệu Lụa là một logo chuẩn quốc tế do hiệp hội lụa quốc tế thông qua nhằm giới thiệu sản phẩm làm từ lụa 100%. Hiệp hội Lụa Nhật Bản xử lý các khiếu nại liên quan tới hình thức Ký hiệu Lụa trong nước Nhật Bản

Ký hiệu Lụa
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I-4 BÍT TẤT NGẮN VÀ BÍT TẤT DÀI

	Số HS
	Loại Hàng
	Quy định tương ứng

	6111
	Bít tất ngắn cho trẻ sơ sinh
	Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Luật Kiểm soát hàng gia dụng có chứa chất gây hại

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật Tiêu chuẩn công nghiệp

	6115
	Quần liền tất

Quần liền tất bò

Bít tất dài

Bít tất ngắn

Các loại bít tất khác
	Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Luật Kiểm soát hàng gia dụng có chứa chất gây hại

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật Tiêu chuẩn công nghiệp


1 - Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Không có hạn ehế nào về mặt pháp luật đối với việe nhập khẩu bít tất ngắn và bít tất dài

1 2- Quy định và thủ tục tại thời điểm bán

Việc bán các sản phẩm thuộc loại hàng này phải chịu sự điều chỉnh của Luật gần nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng và Luật kiểm soát háng gia dụng có chứa chất gây hại. Trong một số trường hợp, việc bán này còn phải chịu sự điều chỉnh của Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm.

1- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Khi bán bít-tất ngắn hoặc bít tất dài, sản phẩm cần trình bày những thông tin được quy định theo Luật này (Để biết chi tiết, xin xem Khoản 2 phần về Thủ tục làm nhãn mác).

2- Luật Kiểm soát hàng gia dụng có chứa chất gây hại

Sản phẩm không được chứa nhiều hơn mức quy định lượng chất gây hại có tiềm năng gây ngứa da hoặc tổn thương da. Trong trường hợp bít tất ngắn những chất gây hại được sử dụng trong các tác nhân chống khuẩn hoặc chống nấm, các chất trừ cồn trùng và nhựa cây cần phải tuân thủ những tiêu chí này.

Thí dụ: Không được để thấy có chất forma/dehyde với bất kỳ hàm lượng có thể do đếm được nào khi sử dụng trong bít tất ngắn cho trẻ từ 2 tuổi trở xuống. Trong các loại bít tất ngắn và bít tất dài khác, chất này có thể xuất hiện với hàm lượng dưới 75 ppm.

3- Đạo luật chông cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gáy hiểu lầm

Xin tham chiếu Phụ lục – V

1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng:

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Ban Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách

thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.men.go.jp/english/index.html
- Luật kiểm soát hàng gia dụng có chứa chất gây hại:

Văn phòng An toàn Hoá chất, Phòng Đánh giá và Cấp phép, Cục An toàn Y-dược, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi

http://www.mhiw.go.jp/english/index.html
- Luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

 Phòng Thương mại liên quan tới người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Uỷ ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp
2- Thủ tục làm nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng đòi hỏi rằng mọi loại bít tất ngắn và bít tất đài đều phải trình bày hàm lượng sợi và tên của công ty hoặc cơ sở gắn nhãn. Ngoài ra, trong trường hợp người tiêu dùng có thể lầm sản phẩm nội địa với hàng nhập khẩu, hoặc trong trường hợp là hàng nhập khẩu, tầm vớI hàng xuất xứ, Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm đòi hỏi rằng sản phẩm đó cũng phải trình bày nước xuất xứ.

Tham khảo

Những yêu cầu đối với việc gắn nhãn mác về thành phần sợi đã được sửa đổi năm 1997 nhằm cho phép dùng cả katakana bằng tiếng Nhật Bản và nhãn mác bằng tiếng Anh bổ sung cho thuật ngữ quy ước trước đó, chẳng hạn những từ trong tiếng Nhật Bản đối với từ bông", "len" và "lụa".

Thí dụ về nhãn mác đối với bít tất ngắn

(Theo “Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng")

	Bít tất ngắn & bít tất dài

Bông, acryiic, nylon, polyurethane

Công ty XYZ

Điện thoại: 03-1234-5678B


2.2- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở các quy định của pháp luật

Đối với kích cỡ bít tất ngắn và bít tất dài, Luật Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản đòi hỏi rằng những số đo cơ bản dưới đây của cơ thể người phải được trình bầy theo trật tự như sau (JISL 4007)

Thí dụ về nhãn mác đối với quần tất liền


2.3 Yêu cầu tự nguyện gắn nhãn mác ngành

Hiệp hội Đánh giá công năng hàng dệt Nhật Bản được thành lập vì mục đích đảm bảo an toàn sản phẩm. Những sản phẩm tuân thủ các tiêu chí an toàn của tổ chức này trong các lĩnh vực liệt kê dưới đây thì được quyền gắn Ký hiệu SEK


1- Có đặc tính chống khuẩn và chống mùi


2- Tuổi thọ hiệu quả của những đặc tính này (khả năng chịu giặt)


3- An toàn trong xử lý

Ký hiệu SEK
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II- VẬT DỤNG CÁ NHÂN

II- 1 GIÀY DÉP DA

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	6403
	
	Luật Thuế hải quan

Công ước Oa-sinh-tơn

Luật Bảo tồn những loài động vật và thực vật hoang dã đang lâm nguy

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	6404
	Giầy (dây làm bằng cao su, plastic, da hoặc có thành phần da, mu bằng chất liệu dệt)
	Luật Thuế hải quan

Công ước Oa-sinh-tơn

Luật Bảo tồn những loài động vật và thực vật hoang dã đang lâm nguy

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1-  Quy định và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Hàng giày dép đa nhập khẩu phải theo yêu cầu hạn ngạch thuế quan của Luật thuế hải quan và theo các quy định của Công ước Oa-sinh-tơn.

1- Hệ thống hạn ngạch tư thuế quan (TQ)

Hàng giày dép làm toàn bộ hoặc một phen bằng đa thì phải chịu sự điều chỉnh của Hệ thống TQ như quy định tại Điều 9 của Luật thuế hải quan. Những sản phẩm chịu hạn ngạch thuế quan được áp dụng một mức thuế suất tương đối thấp (mức sơ cấp) đối với số lượng trong phạm vi hạn ngạch thuế quan hằng năm theo Lệnh của Nội các ban hành mỗi năm một lần và một mức thuế suất cao hơn (mức thứ cấp) đốivới số hàng nhập khẩu vượt trên mức hạn ngạch nói trên đó. Trong trường hợp giày dép da, thuế suất sơ cấp là từ 19,5% đến 27%, còn thuế suất thứ cấp là 45,0% hoặc 4.550 Yên/đôi, áp dụng mức cao hơn trong số hai mục này.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Phòng Thuế quan, Cục Chinh sách thương

mại quốc tế, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

2- Công ước Oa-sinh-tơn

Hàng giày dép làm bằng đa thằn lằn, rắn và một số loài động vật khác đôi khi

phải chịu sự điều chỉnh của các quy định trong Công ước về việc buôn bán quốc tế các loài động vật và thực vật đang lâm nguy (gọi chung là Công ước Oa-sinh-tơn), là văn bản điều chỉnh các hoạt động buôn bán trên quốc tế đối với những loài động vật hoang dã

Các quy định về thủ tục nhập khẩu các loài trong đanh sách kiểm soát không

giống nhau. Tuỳ theo cách phân loại của Công ước này (thành các Phụ lục I, II hoặc III). Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhà nhập khẩu cần nhận được một giấy chứng nhận xuất khẩu hoặc một giấy phép chính thức tương tự của Cơ quan Quản lý của nước xuất khẩu cùng với một bản phân bổ hạn ngạch nhập khẩu hoặc một giấy phép chính thức khác của Chính phủ Nhật Bản. Nhà nhập khẩu được chuyên nên liệt kê tên khoa học chứ không phải tên thường gọi của loài vật đó trên hoá đơn nhằm tạo thuận lợi cho việc xác định xem có phù hợp với các quy định của Công ước Oa- sinh-tơn hay không.

Để có thêm thông tin, xin liên hệ Phòng Cấp phép Thương mại, Cục Hợp tác

Thương mại và Kinh tế, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

1.2- Quy định và thủ tục tại thời điểm bán

1- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách

trình bày gây hiểu lầm

Xin tham chiếu Phụ lục V

2- Luật bảo tồn những loài động vật và thực vật hoang dã đang lâm nguy

          Việc sử dụng những loại lông và đa nhất định để trang trí một phần phải chịu sự điều chỉnh của Luật này.

1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Các vấn đề về hạn ngạch thuế quan:

Phòng Pháp lý và Chính sách Thuế quan, Cục Hải quan và Thuế quan, Bộ Tài chính

http://www.mof.go.ip/english/index.html
- Công ước Oa-sinh-tơn:

Phòng Nông sản và Hải sản, Cục Hợp tác Thương mại và Kinh tế, Bộ Kinh tế, Thương mại và công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

Luật Bảo tồn những loài động vật và thực vật hoang đã đang lâm nguy:

Phòng Sinh vật hoang dã, Cục Bảo tồn thiên nhiên

http://www.env.go.jp/enlish/index.html
- Luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm Phòng Thương mại liên quan tới người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Uỷ ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_ home.html  

2- Thủ tục làm nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật


Không có yêu cầu gắn nhãn mác đặc biệt nào

Dưới đây là những bước hướng dẫn tự nguyện đối với việc gắn nhãn mác về cỡ giầy theo Luật tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản (Luật JIS)

	Chiều dài bàn chân

Chiều rộng bàn chân
	Dài / rộng
	Dài / rộng
	Dài / rộng
	Dài / rộng

	231/2 E

23.5 E
	231/2 E

23.5 E
	231/2 - E

23.5-E
	231/2 
E
	23.5

E





2.3- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định ngành

Không có yêu cầu gắn nhãn mác đặc biệt nào

II-2 TÚI
	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	 4202
	Hòm, va-li
	Công ước Oa-sinh-tơn

Luật Bảo vệ và săn bắt động vật hoang đã

Luật Bảo tồn các loại động vật và thực vật hoang đã đang lâm nguy

Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	4202
	Túi xách
	Công ước Oa-sinh-tơn

Luật Bảo vệ và săn bắt động vật hoang đã

Luật Bảo tồn các loại động vật và thực vật hoang đã đang lâm nguy

Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	4202
	Túi phụ kiện
	Công ước Oa-sinh-tơn

Luật Bảo vệ và săn bắt động vật hoang đã

Luật Bảo tồn các loại động vật và thực vật hoang đã đang lâm nguy

Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1 - Quy trình nhãp khẩu và phân phối

1.1- Quy dịnh và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Công ước Oa-sinh-tơn (Công ước về việc buôn bán trên quốc tế đối với những loài động vật và thực vật hoang dã đang lâm nguy) hạn chế hoặc cấm nhập khẩu những loại túi có da của những loài liệt kê trong Phụ lục đính kèm Công ước đó.

Phụ lục I

Những loài có nguy cơ tuyệt chủng trực tiếp. Việc buôn bán mang tính thương mại đối với những loài này hoặc sản phẩm làm từ những loài này đều bị cấm. Hiện nay, có 557 loài Chịu Sự điều Chỉnh của quy định này.

Phụ lục II

Những loài đòi hỏi có sự quản lý quốc tế chặt chẽ nhằm ngăn ngừa nguy cơ tuyệt chủng. Các nhà xuất khẩu phải xuất trình một giấy chứng nhận xuất khẩu hoặc giấy chứng nhận tái xuất khẩu do Cơ quan Quản lý của nước xuất khẩu cấp. Hiện nay, có 264 loài chịu sự điều chỉnh của quy định này.

Phụ lục III

 Những loài mà bất kỳ một bên nào đó coi là phai chịu sự quản lý và cần sự hợp tác của các bên khác trong việc kiểm soát buôn bán chúng. Nhà xuất nhập khẩu phải xuất trình một giấy chứng nhận xuất khẩu và một giấy chứng nhận xuất xứ do CƠ quan Quản lý của nước xuất khẩu cấp, hoặc một giấy chứng nhận do Cơ quan Quản lý của nước tái xuất cấp xác nhận rằng vật đó đã được chế biến ở nước đó.

Hiện nay, có 240 loài chịu sự điều chỉnh của quy định này.

Mặc dù việc nhập khẩu vì mục đích thương mại những sản phẩm làm từ những loài được nêu trong Phụ lục I đều bị cấm, những sản phẩm làm từ những động vật được nuôi chuyên phục vụ mục đích thương mại hoặc bị bắt giữ trước khi Công ước này được thông qua thì có thể nhập khẩu được với điều kiện nhà nhập khẩu đó có thể xuất trình bằng chứng về những điều đó dưới dạng văn bản.

Những sản phẩm làm từ những loài được nêu trong Phụ lục II thông thường có thê nhập khẩu được nếu có kèm theo một giấy phép xuất khẩu độ Cơ quan Quản lý của nước xuất khẩu cấp, mặc dù một sốioại sản phẩm có thể đòi hỏi phải có giấy phép nhập khẩu trước khi được phép nhập vào Nhật Bản.

          Đề nghị liên hệ Phòng Quản lý các loài động vật và thực vật hoang đã đang lâm nguy. Ban Cấp phép Thương mại, Cục Hợp tác Thương mại và Kinh tế, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp để có thêm thông tin về những loại sản phẩm cụ thể nào chịu sự điều chỉnh của những quy định này và cần phải thực hiện những thủ tục hành chính nào.

1.2- Quy định và thủ tục tại thời điểm bán.

1- Luật Bảo tồn các loài động vật và thực vật hoang dã đanglâm nguy

2- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Nội dung của Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng đòi hỏi các loại cặp tài liệu, túi qua đêm va-li, hòm và bám làm bằng da bò thuộc, da lợn thuộc, da cừu hoặc đa dê đều phải có nhãn mác thích hợp với nhưng thông tin mà người tiêu dùng cần biết để mua. Tuy nhiên, các loại túi xác, ví đựng tiền kim loại và các loại túi tương tự không phải chịu sự điều chỉnh của các quy định này.

3- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Xin tham chiếu chi tiết tại Phụ lục V

1.3 Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Công ước Oa-sinh-tơn:

Phòng Nông sản và Hải sản, Cục Hợp tác Thương mại và Kinh tế Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.men.go.jp/english/index.html
- Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Ban Vấn đề người tiêu dùng Cục Chính sách Thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Luật Bảo tồn những loài động vật và thực vật hoang dã đang lâm nguy:

Phòng Sinh vật hoang dã, Cục Bảo tồn thiên nhiên, Bộ Môi trường

http://www.env.go.jp/en/index.html 

- Luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm:

Phòng Thương mại liên quan tới người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm 

2- Thủ tục làm nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng đòi hỏi rằng tất cả các loại hành lý làm bằng đa bò thuộc, đa ngựa thuộc, đa lợn thuộc, đa cừu hoặc da dê đều phải trình bày loại đa nguyên liệu đã được sử dụng và cách bảo quản và gìn giữ cần thiết.

Thí dụ về nhãn mác dối với hành lý

	Loại da: Da bò thuộc

Bảo quản:

l- Treo ở nơi râm mát để làm khô nếu bị ướt.

2-Không sử dụng benzene để giặt.

3-Không để ở nơi nóng.

Công ty______________

Số nhà,_________ Phường,____________ Tô-ky-ô

Số điện thoại: 03____________ 




2.2- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định của pháp luật

Không có yêu cầu đặc biệt nào về nhãn mác.

2.3- Gắn nhãn mác tự nguyện theo quy định ngành

1 - Hành lý

Hiệp hội Hành lý Nhật Bản đã thông qua quy định hướng dẫn gắn nhãn mác phù hợp với các quy định trong Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng để điều chỉnh tất cả các loại hành lý có từ 60% trở lên bề mặt bên ngoài làm bằng da bò thuộc, da ngựa thuộc, da lợn, da cừu hoặc da dê. Cạnh trên cùng của nhãn trình bầy ký hiệu da, còn cạnh dưới cùng trình bầy loại da nguyên liệu cũng như cách thức bảo quản và giữ gìn cần thiết. Túi làm ở Nhật Bản cũng có một ký hiệu về độ tin cậy, được máy liền vào sản phẩm

Thí dụ về nhãn mác đối với hành lý
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2. Túi sách


Hiệp hội Túi xách Nhật Bản cũng đã thông qua một công thức gắn nhãn mác tiêu chuẩn để sử dụng cho tất cả các loại túi xách và túi thời trang có từ 60% trở lên bề mặt bên ngoài làm bằng da bò thuộc, da cừu hoặc da lợn. Nhãn mác này trình bầy loại da nguyên liệu đã được sử dụng, cảnh báo về cách dùng và nước xuất xứ. Tuy nhiên, công thức nhãn mác tiêu chuẩn này đã được thay đổi hồi tháng 2-2002 thành loại nhãn mác như thí dụ dưới đây do những người làm nhãn mác qui định. Một loại nhãn mác mới hiện nay cũng đang được Hiệp hội Túi xách Nhật Bản thiết kế

http://www.handbag.gr.jp (chỉ có bằng tiếng Nhật Bản)
Thí dụ về nhãn mác đối với túi sách
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II-3 ĐỒ KIM HOÀN

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	7113
	Hàng bạc
	Công ước Oa-sinh-tơn

Luật Thuế quan

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	7113
	Hàng bạch kim
	Công ước Oa-sinh-tơn

Luật Thuế quan

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	7113
	Hàng vàng
	Công ước Oa-sinh-tơn

Luật Thuế quan

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Không có hạn chế đặc biệt nào về mặt pháp lý đối với việc nhập khẩu đồ kim hoàn.

Tuy nhiên, những quy định dưới đây cấm hoặc hạn chế việc nhập khẩu một số sản phẩm nhất định:

1- Luật Thuế quan

a) Tiền kim loại giả

b) Những sản phẩm vi phạm thương hiệu hoặc quyền thiết kế (kể cả những bản sao đồ kim hoàn nhãn hiệu nước ngoài hoặc những thiết kế nhái theo thiết kế của những tác phẩm của các nhà thiết kế nổi tiếng).

2- Công ước Oa-sinh-tơn

Sản phẩm làm bằng ngà voi hoặc san hô

Lưu ý: Đề nghị kiểm tra lại và các cơ quan chính phủ hữu quan hoặc các cơ quan hải quan để có thông tin ve việc những sản phẩm động vật hoặc thực vật nào bị cấm hoặc bị hạn chế. Bất kỳ hàng nào thuộc danh mục cấm sẽ bị trả lại, tiêu huỷ hoặc tịch thu tại hải quan. Những người dự kiến nhập khẩu cũng cần lưu ý rằng những ý định nhập khẩu một số hàng bị cấm có thể sẽ dẫn tới việc bị truy tố về hình sự.

1.2- Quy định và thủ tục tại thời điểm bán

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Xin tham chiếu chi tiết tại Phụ lục V.

1. 3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật thuế quan:

Phòng Pháp lý và Chính sách Thuế quan, Cục Hải quan và Thuế quan, Bộ Tài chính

http://www.mof.go.jp/english/index.html  


- Công ước Oa-sinh-tơn:

Phòng Nông sản và Hải sản, Cục Hợp tác Thương mại và Kinh tế, Bộ Kinh tề, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm:

Phòng Thương mại liên quan tới người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm 

- Hiệp hội Kim hoàn Nhật Bản

http://www.jja.ne.jp  (chỉ có bằng tiếng Nhật Bản)

2- Thủ tục làm nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo quy định của pháp luật

Không có yêu cầu đặc biệt nào về nhãn mác.

2.2- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở của pháp luật

Không có yêu cầu đặc biệt nào về nhãn mác.

2.3- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở yêu cầu công nghiệp

Mỗi nước đều có những bộ biểu trưng nổi bật riêng để thể hiện hàm lượng kim loại quý chứa trong sản phẩm làm từ kim loại quý, gọi là "Ký hiệu nổi".

          Ở Cục In tiền Nhật Bản, Bộ Tài chính đóng đấu nhặt trời mọc" cùng với một Số HS nhận dạng kim loại trên đồng tiền kim loại. Hệ thống ký hiệu nổi (đánh đấu hàm lượng kim loại) chỉ là tự nguyện, nhưng cách dùng ký hiệu này để đánh dấu kim hoàn ở Nhật Bản đã trở thành một tập quán tiêu chuẩn rất phổ biến.

Kim hoàn làm Ở các nước phát triển khác nhìn chung đều có một kiểu dấu hàm lượng kim loại nhất định, nhưng chưa có một hệ thống chuẩn quốc tế nhất quán đối với việc lập nhãn mác về kim loại quý hoặc có chất lượng 
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II-4 ĐỒNG HỒ

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	9101
	Đồng hồ đeo tay
	Luật Thuế quan

Công ước Oa-sinh-tơn

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

	9103
	Vận hành của đồng hồ
	Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

	9105
	Đồng hồ không dây đeo tay
	Luật Thuế quan

Công ước Oa-sinh-tơn

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

	9109
	Vận hành của đồng hồ
	Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy định và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Không có hạn chế đặc biệt nào về việc nhập khẩu hoặc bán các loại đồng hồ. Tuy nhiên, cũng có khi có vấn đề liên quan tới đồng hồ mang nhãn mác giả. Luật thuế quan cấm nhập khẩu những loại hàng vi phạm quyền thương hiệu, quyền thiết kế hoặc các loại quyền khác về sở hữu trí tuệ. Đồng thời, những sản phẩm có hàm chứa ngà voi, da cá sấu và những chất khác làm từ những loài động vật hoặc thực vật trong phạm vi quy định của Công ước Oa-sinh-tơn thì phải chịu sự điều chỉnh của các hạn chế hoặc cấm nhập khẩu. Để biết về những sản phẩm và thủ tục cụ thể, đề nghị liên hệ những cơ quan quản lý nêu trong mục 3.

1. 2- Quy định và thủ tục tại thời điểm toán

Cần lưu ý rằng đồng hồ để bàn chạy điện và đồng hồ treo tường chạy điện phải chịu sự điều chỉnh của những quy định trong Luật an toàn thiết bị và vật liệu điện, còn việc bán đồng hồ có khi phải chịu sự điều chỉnh của những quy định trong Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm. (Để biết thêm chi tiết xin xem Khoản 2, phần về thủ tục nhãn mác)

1- Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện

Để đảm bảo an toàn thiết bị điện, Luật này quy định cụ thể đối với những thiết bị điện có nhiều khả năng gây nguy hiểm do cơ cấu máy cũng như do cách sử dụng thiết bị điện đó, và cũng quy định những loại thiết bị khác như là thiết bị điện ngoài những thiết bị điện cụ thể.

       Các nhà nhập khẩu có ý định nhập khẩu hoặc bán những sản phẩm điện được quy định là thiết bị ngoài những thiết bị điện cụ thể phải nộp đơn xin khởi sự kinh doanh cho Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

BIỂU ĐỒ ĐỐI VỚI AN TOÀN THIẾT BỊ ĐIỆN

(nhiệt bị điện ngoài những thiết bị điện cụ thể.)

	Các nhà sản xuất ở nước ngoài

	

	Nhập khẩu





 Nội địa

	

	Báo cáo khởi sự kinh doanh

	

	 Tuân thủ 

Tiêu chuẩn

 Công nghệ

	

	Nghĩa vụ kiểm hoá

	

	Nghĩa vụ gắn nhãn mác

	

	Nhà nhập khẩu hoặc phân phối nội địa

(Nghĩa vụ người bán hàng trong việc khẳng định nhãn mác)


Ngoài ra, còn phải tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật (tự kiểm định), kiểm hoá và trình bày nhãn mác cần thiết, chẳng hạn tên nhà sản xuất, v.v... (để biết thêm chi tiết, xin xem Khoản 2, phần về thủ tục nhãn mác). Để theo dõi việc tuân thủ các chi tiết quy định về hạn chế, sẽ tiến hành kiểm hoá khi bằng cách vào trực tiếp cơ sở và mua thử.

2 - Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm.

Xin tham chiếu chi tiết trong Phụ lục V

1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật thuế quan :

Phòng Pháp lý và Chính sách Thuế quan, Cục Hải quan và Thuế quan, Bộ Tài chính

http://www.mof.go.jp/english/index.htm 

- Công ước Oa-sinh-tơn:

Phòng Nông sản và Hải sản, Cục Hợp tác Thương mại và Kinh tế, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html
- Luật kiểm soát thiết bị và vật liệu điện

- Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Phòng An toàn sản phẩm, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html
- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm:

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f_home.htm 

- Hiệp hội Đồng hồ Nhật Bản

http://www.jcwa.or.jp/english/index_e.html
2- Thủ tục làm nhãn mác

2.1 - Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

Luật pháp Nhật Bản không có yêu cầu nhãn mác đặc biệt nào (xem phần Lưu ý dưới đây).Tuy nhiên, Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm cấm sử dụng việc dùng nhãn mác của nơi xuất xứ gây lúng túng hoặc hiểu lầm đối với người tiêu dùng và do đó gây cản trở đối với cạnh tranh công bằng.

Nơi xuất xứ được coi là nơi đã diễn ra hành động cải biến thực chất để làm nên sản phẩm như hiện hành. Đối với đồng hồ, hành động đó coi nơi xuất xứ là nước đã lắp ráp nên cơ chế máy. Trong trường hợp nâng cấp đồng hồ đeo tay với đây đeo là một bộ phận cấu thành quan trọng của sản phẩm, hoặc trong trường hợp đồng hồ đeo tay có chức năng không ngấm nước hoặc một số chức năng đặc biệt khác, nếu đây đeo là một bộ phận cấu thành quan trọng của sản phẩm, hoặc trong trường hợp đồng hồ đeo tay có chức năng không ngấm nước hoặc một số chức năng đặc biệt khác, nếu dây đeo hoặc chức năng đặc biệt đó được bổ sung thêm ở một nước khác, ngoài nước đã lắp ráp nên cơ chế máy, thì sản phẩm đó được coi là có hai nơi xuất xứ.

          Lưu ý: Những quy định về gắn nhãn mác đối với chất lượng của những hàng công nghiệp khác đã được bổ sung sửa đổi ngày 1 tháng mười hai năm 1997. Các quy định này không còn điều chỉnh những dây đeo đồng hồ kim loại nữa. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách Thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

1- Gắn nhãn mác trên cơ sở "Luật An toàn thiết bị và Vật liệu điện"

Cho tới nay, bất kỳ một người nào tham gia sản xuất, nhập khẩu và bán thiết bị và vật liệu điện (sau đây gọi chung là thể nhân") đều có nghĩa vụ gắn nhãn mác lên những thiết bị và vật liệu điện sẽ được bán. Tuy nhiên, hiện nay, các thể nhân không bị bắt buộc phải gắn nhãn mác, đồng thời hệ thống xác nhận của chính phủ, như hệ thống đăng ký và phê duyệt kiểu loại, đã được xoá bỏ. Hệ thống xác nhận của Chính phủ: Điều 10 Luật An toàn thiết bị và Vật liệu điện quy định rằng những thể nhân có đăng ký đã hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của Luật này cô thể gắn nhãn mác đã định và những thể nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ thì không được phép gắn nhãn mác như vậy.

Vì vậy, chỉ những thể nhân đã thực hiện những thủ tục theo quy định mới đượcphép gắn nhãn mác. Nội dung định nghĩa rằng "nhãn mác" là vật thể thuộc thiết bị và vật liệu điện trong điện quản lý thì không thay đổi. Nhưng cách đặt vấn đề về "nhãn mác" thì thay đổi, từ chỗ là một quan niệm ước lệ rằng theo đúng tiêu chuẩn nghĩa là phải được Chính phủ xác nhận, sang một quan niệm mới rằng những thể nhân đó được quyền xác nhận về việc theo đúng tiêu chuẩn .

2- Tên nước xuất xứ

2.2- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định của pháp luật

Không có yêu cầu nhãn mác đặc biệt nào.

2.3- Yêu cầu gắn nhãn mác tự nguyện theo ngành

1- Ký hiệu xác nhận an toàn (Ký hiệu S)

Với việc sửa đổi Luật Kiểm soát thiết bị và Vật liệu điện năm 1995, một hệ thống xác nhận của bên thứ ba đã được thiết lập. Theo hệ thống xác nhận này, các tổ chức tư nhân được Chính phủ uỷ nhiệm có thể xác nhận rằng một sản phẩm đã đảm bảo độ an toàn vượt một mức quy định nào đó.

          Nói một cách cụ thể, tổ chức Các La-bô An toàn điện và Công nghệ Môi trường Nhật Bản (JET) hoặc Tổ chức Đảm bảo chất lượng Nhật Bản (JQA) được uỷ nhiệm, với tư cách một cơ quan có chứng chỉ, kiểm tra công tác nghiên cứu an toàn đối với một sản phẩm riêng rẽ và một hệ thống kiểm tra chất lượng nhà máy. Nếu được JET hoặc HQA xác nhận độ an toàn, thì có thể trình bày Ký hiệu Xác nhận An toàn lên trên sản phẩm.

Việc trình bày một Ký hiệu Xác nhận An toàn như vậy là kết quả tổng hợp của "Ký hiệu Xác nhận chung" do Hội đồng Chỉ đạo Xác nhận An toàn đối với Thiết bị và Linh kiện điện và điện tử của Nhật Bản (SCEA) chứng nhận và của "Ký hiệu lô-gô" đã từng cơ quan có chứng chỉ cấp.

Ký hiệu S (Ký hiệu Xác nhận an toàn)

                              [image: image8.jpg]Ky hiéu JET Ky hiéu JQA
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- Tổ chức đảm bảo chất lượng Nhật Bản

http://www.jqa.org.jp/00english/index.html
- Các la-bô An toàn điện và Công nghệ Môi trường Nhật Bản

http:.//www.jet.or.jp  (chỉ bằng tiếng Nhật Bản)

2. Những tiêu chuẩn tự nguyện đối với việc gắn nhãn mác đồng hồ

Hiệp hội Đồng hồ Nhật Bản đã xây dựng “Những tiêu chuẩn tự nguyện đối với việc gắn nhãn mác đồng hồ”, trong đó đề ra khuyến nghị đối với các ca-ta-lô, sổ tay hướng dẫn sử dụng, ghi nhãn mác về nước xuất xứ, v.v. Xin lưu ý rằng Hiệp hội đang dự thảo một văn bản sửa đổi để phát hành vào khoảng tháng ba năm 1998. Ngoài ra, các quy định ở cấp tỉnh của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cũng khuyến nghị là nên đính kèm các đảm bảo bằng văn bản. Theo đó trên nguyên tắc, các đảm bảo bằng văn bản được đính kèm tại thời điểm bán

II- KÍNH CHỐNG NẮNG

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	9004
	Kính chống nắng
	Công ước Oa-sinh-tơn

Luật Gán nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

Luật An toàn thiết bị và vật liệu điện


1- Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1- Quy đình và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Không có quy định nào đối với việc nhập khẩu kính chống nắng nói chung. Tuy nhiên, việc nhập khẩu kính chống nắng có khung làm bằng bekko có thể bị hạn chế hoặc cấm theo quy định của Công ước Oa-sinh-tơn. Những người có ý định nhập khẩu cần tìm hiểu quy định này trước khi quyết định nhập.

1. 2- Quy định và thủ tục tại thời điểm bán

1- Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng đòi hỏi rằng trên nhãn mác sản phẩm, phải có những thông tin nhất định trình bày theo một công thức nhất định (để biết thêm chi tiết, xin xem Khoản 2, phần về thủ tục nhãn mác).

2- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và những

yêu cầu gây hiểu lầm

1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Luật gần nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng:

Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Ban Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách

Thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Công ước Oa-sinh-tơn:

Phòng Nông sản và Hải sản, Cục Hợp tác Thương mại và Kinh tế, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm:

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.jftc.go.jp/e-page/f-home.html 

2- Thủ tục làm nhãn mác

Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng đòi hỏi rằng các nhãn mác sản phẩm cần liệt kê những dữ liệu thông tin dưới đây theo cách chỉ dẫn. Văn bản này quy định những thủ tục làm nhãn mác và vị trí gắn nhãn mác trong đó chất lượng phải được trình bày ở vị trí và theo cách dễ nhận biết nhưng không quy định cụ thể hình dáng, đặc biệt không nói là phải bằng miếng đính hai nhãn gắn liền.

1- Tên sản phẩm

2- Chất liệu mắt kính

3- Chất liệu khung

4- Tỉ lệ ánh sáng kiến thị

5- Mức độ chiếu xuyên của tia cực tím

6- Cảnh báo khi sử dụng

7- Tên, thương hiệu và địa chỉ hoặc số phê duyệt của cơ sở gắn nhãn mác. Đề nghị tham chiếu Những yêu cầu gắn nhãn mác đối với sản phẩm thương mại nói chung - là văn bản được xây đựng trên cơ sở quy định của Luật gắn nhăn mác đối với chất lượng hàng gia dụng - để có thêm thông tín về các chi tiết công thức.

Muốn biết thêm thông tin, xin liên hệ Phòng Bảo vệ Người tiêu dùng, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

II- Ô, DÙ

	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	6601
	Ô, Dù gấp
	Công ước Oa-sinh-tơn

Luật Gán nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	6601
	Các loại ô dù khác
	Công ước Oa-sinh-tơn

Luật Gán nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1 - Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1-  Quy định pháp lý và thủ tục hành chính

Ô, dù không chịu sự điều chỉnh của bất kỳ quy định nhập khẩu nào, nhưng khi đem bán, chúng chịu sự điều chỉnh của các quy định trong Luật gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng.

Việc nhập khẩu có thể chịu sự điều chỉnh của các quy định trong Công ước Oa- sinh-tơn nếu phần cán có hàm chứa chất liệu làm từ những loài thuộc điện được bảo vệ (như ngà voi hoặc bekko).

Để có thêm thông tin, xin liên hệ Phòng Quản lý các loài động vật và thực vật hoang đã đang lâm nguy, Ban Cấp phép Thương mại, Cục Hợp tác Thương mại và Kinh tế, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

1.2- Tiêu chuẩn tự nguyện trên cơ sở quy định của pháp luật

1 - Luật Gắn nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng

2 - Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng va những yêu cầu gây hiểu lầm

Xin tham chiếu Phụ lục V để biết thêm chi tiết

1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý

- Công ước Oa-sinh-tơn:

Phòng Nông sản và Hải sản. Cục Hợp tác Thương mại và Kinh tế, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

 http://www.meti.go.jp/enlish/index/html
Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách

Thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/enlish/index/html
- Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm:

Phòng Thương mại liên quan đến người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, Ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.meti.go.jp/english/index.html
2- Thủ tục làm nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

Khi bán ô, dù, Luật gán nhãn mác đối với chất lượng hàng gia dụng đòi hỏi phải trình bày những thông tin dưới đây tại một vị trí dễ thấy với người tiêu dùng. Luậtnày xác định những thủ tục làm nhãn mác và vị trí gắn nhãn mác sao cho chất lượngphải được trình bày ở vị trí và theo cách dễ nhận biết, nhưng không quy định cụ thể hình đáng, đặc biệt không nói là phải bằng miếng đính hay nhãn gắn liền.

1- Thành phần chất liệu sợi

2- Chiều dài cán

3- Cảnh báo khi sử dụng (chỉ đối với dù lớn ở bãi biển và dù lớn trong vườn)

4- Tên và địa chỉ hoặc số điện thoại của cơ sở gắn nhãn

 Thí dụ về nhãn mác đối với ô, dù


Điện thoại: 00-.......00 

	


2.2- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở yêu cầu của khu vực tư nhân (Ký hiệu SG)

Ô, dù cho học sinh phổ thông" là một vật thuận lợi để sử dụng hệ thống ký hiệu SG của Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng, cho phép gắn ký hiệu SG vào những hàng hóa được kiểm hóa tự nguyện và cho kết quả tích cực. Khi một sự cố gây thương vong hoặc tử vong trong bất kỳ trường hợp nào do chất lượng kém của hàng hóa có gắn ký hiệu SG thì sẽ có bồi thường đến mức tối đa 100 triệu Yen, nhưng với điều kiện là thiệt hại đó chỉ là đối với người. Xin xem thêm chi tiết tại Phụ lục IV và liên hệ với Hiệp hội An toàn tiêu dùng

http://www.sg-mark.org-english.htm
Ký hiệu SG

[image: image9.jpg]



2.3- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định ngành

Hiệp hội Xúc tiến ô, dù Nhật Bản (JUPA) đã đề ra tiêu chuẩn chất lượng ô, dù của mình, và bất kỳ ô, dù nào do một thành viên JUPA sản xuất, dù là thuộc quốc tịch Nhật Bản hay nước ngoài, tuân thủ những tiêu chuẩn này, thì đều có thể có ký hiệu JUPA trên nhãn mác của mình
Ký hiệu JUPA

       [image: image10.jpg]



2.4- Tiêu chuẩn chất lượng JUPA

	Loại hàng
	Ô, dù dài
	Ô, dù gấp

	Tính năng chủ động
	Mở bằng tay
	Bấm mở
	Mở bằng tay
	Bấm mở

	
	Mở và gấp nhẹ nhàng, không gặp trở ngại khi sử dụng mọi bộ phận, chẳng hạn bị lỏng khung chủ và mấu nối, bị lỏng mấu nối và khớp nhận, bị hư hỏng, bị biến đổi thanh trụ chính, bị vỡ, bị xộc lệch tay nắm hoặc tay cầm trang trí, bị rời rụng, lỏng và rách phần vải

	
	

	
	Không  thấy rò rỉ nước bên trong ô dù. Hơn nữa, cho phép có từ 20 giọt nước trở xuống được rò rỉ bên trong ô, dù

	Độ khỏe
	Độ khỏe cong của thanh trụ chính
	Độ cong dư phải tương đương từ 1/10 trở xuống của chiều dài tính từ phần gắn ở cán đến phần đai kim loại của thanh trụ chính, và mỗi phần đều không bị rạn, hư, lỏng hay biến đổi có thể gây khó khăn khi sử dụng

Hơn nữa thanh trụ chính không được vỡ khi có một vật nặng đặt lên điểm cuối của đai kim loại làm cho nó cong bằng 1/5 khoảng cánh từ phần gắn ở tay nắm của thanh trụ chính đến điểm cuối của phần đai kim loại
	

	
	Độ khỏe lắp gắn giữa thanh trụ chính với tay nắm hoặc giữa thanh trụ chính với phần tay nắm trang trí
	Không bị rạn, lỏng hoặc hư hỏng gây sự cố khi sử dụng

	Phần vải và sợi chỉ 
	Thử không thấm nước
	Chịu nước  tới mức mm
	250 hoặc hơn

	
	
	Không thấm nước
	80 điểm hoặc hơn

	
	Mầu nhộm bền
	Chịu nhiệt (không kể loại mầu sặc sỡ)
	Cấp 3 hoặc hơn

	
	
	Không bị nước làm phai mầu
	Không phai mầu cấp 3-4 hoặc hơn, cấp ô nhiễm 3-4 hoặc hơn

	
	
	Chịu ma sát
	Cấp 3 hoặc hơn (tuy nhiên, là cấp 2 hoặc hơn đối với mầu sâu, hàm chứa sợi tự nhiên và sợi hỗn hợp).

	Phần vải và sợi ch
	Hệ số co vải
	+ 2,5

- 1,0

	
	Độ khỏe
	Làm bằng sợi N
	300 trở lên

	
	
	Ghế plastic
	Được phép không bị rạn hoặc đứt vỡ trong 3 lần kiểm tra

	
	Phần sợi chỉ
	12 mũi trở lên trên 3cm đối với phần sợi chỉ bên trong

	Xử lý bề mặt
	Độ dày của lớp tráng
	Tráng bằng kẽm

Tráng không bằng kẽm
	Độ dày lớp tráng phải bằng 3µm trở lên, có xử lý choromate

Độ dày lớp tráng phải bằng 5µm trở lên

	
	Chịu mòn
	Tráng bằng kẽm
	Không đổi sang màu đen

	
	
	Tráng không bằng kẽm
	Không bị hỏng do gỉ

	
	
	Sơn 
	Lớp sơn không được bong hoặc biến màu

	
	Độ khỏe của màng
	Tráng phủ
	Lớp tráng phải không bị cong

	
	
	Sơn phủ
	Không được thấy dấu hiệu bất thường trên mặt dính của băng dính cellophane  và trên mặt màng sơn



Dưới đây là phần trích từ những thủ tục xác nhận Ký hiệu SG.


Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng

Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng: http://www.sg-mark.org/index-english.html 

TIÊU CHUẨN XÉT DUYỆT KÝ HIỆU SG ĐỐI VỚI Ô, DÙ CHO 
HỌC SINH PHỔ THÔNG

1- Hình thức, cấu trúc và kích thước

1.1- Hình thức, cấu trúc và kích thước của ô, dù:

1- Không bị lắc lư, đánh lửa hoặc sắc ráp gây bị thương cục bộ khi tiếp xúc với bàn tay và ngón tay trong khi sử dụng.

2- Không bị bất kỳ sự cố bất thường nào như rạn vỡ, hư hỏng, lỏng, trục trặc hoặc biến đổi gây khó khăn khi sử dụng; mọi bộ phận đều được lắp đặt chắc chắn.

3- Được làm sao cho chiếc ô, đã được bó chục bằng một dây thắt.

4- Được đảm bảo vận hành chắc chắn bằng một cơ chế an toàn nhằm không để xảy ra bất kỳ trục trặc nào khi sử dụng cơ chế mở đối với loại ô, dù mở bằng bấm bật.

Tuy nhiên, dây thắt không được tính là một bộ phận thuộc cơ chế mở.

5- Được làm với một đây buộc trong được gắn chặt Ở giữa của từng xương khung chính.

6- Được làm theo cách mép nối của dây để lập bánh trượt và xương khung đượcgò chặt vào phía trong.

7- Được làm sao cho chiếc ô, dù có một đai kim loại và Tsuyusaki (chóp ngoài của chiếc ô, dù để nước rỏ xuống khi mở ô, dù). Đai đó có thể là một hình cầu, bán cầu, xy lanh hoặc chóp nón với kích thước 13mm trở lên tính đường kính vành ngoài và tổng chiều dài là 40mm trở xuống, còn Tsuyusaki có hình cầu hoặc bán cầu, với đường kính vành ngoài bằng 9mm trở lên.

1.2- Chống rỉ nước

Không bị nước chảy thẳng, rỉ hoặc nhỏ giọt vào bên trong ô, dù khi có nước chảy liên tục trong 60 phút trên toàn bộ mặt trên của ô, dù với lượng nước bằng 10mm+0,5mm/giờ tương đương điều kiện mưa rơi.

1.3- Độ khỏe

Độ khỏe của ô, dù:

1- Bằng 1/70 trở xuống tổng chiều đài của các xương khung chính của ô, dù khi bị bẻ cong.

2- Bằng 650N {65kgf] trở lên tính theo độ khỏe lắp gần cán và thanh trụ giữa.

3- Bằng 1/10 trở xuống chiều dài tính từ phần năm của thanh trụ giữa đến phần chịu lực của đai kim loại trong phần còn lại bẻ gập của thanh trụ giữa, và không bị rạn, hư, lỏng, gây ra trục trặc khi sử dụng, không bị hỏng hay biến đổi khi có một khối nặng 2 kg đè lên phần chót của đai. Hơn nữa, thanh trụ giữa không được vỡ khi bị bẻ cong tới một nửa chiều dài từ phần lắp gắn cán của thanh trụ giữa đến phần chịu lực của đại

II-7 BẬT LỬA
	Số HS
	Loại hàng
	Quy định tương ứng

	9613
	Bật lửa gas đơn giản cầm tay
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9613
	Bật lửa gas có ống nạp gas
	Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm

	9613
	Bật lửa để bàn
	Luật an toàn khí nén (trừ loại công suất dưới 30cm3)

	9613
	Các loại bật lửa khác
	Luật an toàn khí nén (trừ loại công suất dưới 30cm3)

Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm


1 - Quy trình nhập khẩu và phân phối

1.1 - Quy định và thủ tục tại thời điểm nhập khẩu

Bật lửa gas chịu sự điều chỉnh của Luật an toàn khí nén. Tuy nhiên, do Luật này không áp dụng cho loại gas hoá lỏng chứa trong những khoang chứa 30cm3 dung tích trong (xem Lưu ý) , nên hầu hết bật lửa đều được miễn áp dụng.

Không có hạn chế nào đối với bật lửa dầu.

Thông thường, không cần có thủ tục đặc biệt nào. Khi nhập khẩu bật lửa có khoangchứa trên 30cm3 dung tích trong, xin tham khảo ý kiến Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.

Lưu ý: Gas có áp kế không cao hơn 8,1 kg/cm2 ở nhiệt độ 35 độ C đã có quy định của Bộ trưởng Ngoại thương và Công nghiệp

1-2 - Quy định và thủ tục tại thời điểm bán

1- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở quy định của khu vực tư nhân (Ký hiệu SG)

Bật lửa gas đơn giản cầm tay và bật lửa gas có ống nạp gas là một vật thuận lợi để sử dụng hệ thống ký hiệu SG của hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng cho phép gắn ký hiệu SG vào những hàng hoá được kiểm hoá tự nguyện và cho kết quả tích cực.

2- Gắn nhãn mác theo quy định của Đạo luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây hiểu lầm.

Xin xem chi tiết tại Phụ lục V.

1.3- Địa chỉ liên hệ cơ quan quản lý và các tổ chức hữu quan

- Bật lửa nói chung:

Phòng Bảo vệ An toà/n, Vụ Vấn đề người tiêu dùng, Cục Chính sách thương mại và Thông tin, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

http://www.meti.go.jp/english/index.html 

Luật an toàn khí nén:

Phòng An toàn Công nghiệp, Cục An toàn hạt nhân và Công nghiệp Cơ quan Tài nguyên và Năng lượng

http://www.enecho.meti.go.jp/english/index.html 

Luật chống cách bán hàng có thưởng không chính đáng và cách trình bày gây

hiểu lầm: Phòng Thương mại liên quan người tiêu dùng, Vụ Tập quán Thương mại, ủy ban Thương mại Công bằng

http://www.iftc.go.jp/e-page-home.html
2- Thủ tục làm nhãn mác

2.1- Gắn nhãn mác theo yêu cầu của pháp luật

Không có yêu cầu nào về gắn nhãn mác đối với bật lửa hoặc các linh kiện bật lửa

2.2- Gắn nhãn mác tự nguyện trên cơ sở tổ chức tư nhân

Ký hiệu SG

Bật lửa gas đơn giản cầm tay là một vật thuận lợi để sử dụng hệ thống ký hiệu SG của Hiệp Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng, cho phép gắn ký hiệu SG vào những hàng hóa được kiểm hóa tự nguyện và cho kết quả tích cực. Khi một sự cố gây thương vong hoặc tử vong trong bất kỳ trường hợp nào do chất lượng kém của hàng hóa có gắn ký hiệu SG, thì sẽ có bồi thường đến mức tối đa 100 triệu Yên, nhưng với điều kiện là thiệt hại đó chỉ là đối với người.

Xin xem chi tiết tại Phụ lục IV và liên hệ với Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng.

Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng: http://www.sg-mark.org/index-english.htm
Ký hiệu SG có kèm lưu ý

 [image: image11.jpg]AR
RIERMRITE
UERZRS
[ LR dokS

~EUBR WSS
NIERSENR X MEE
mERIR FMAHOR
MWD KROS5
R OBMOIMEXDY &
XWER 01 AN
WU CHEX I EE"




2.3- Gắn nhãn mác tự nguyên trên cơ sở quy định của ngành

Không có quy định đặc biệt nào về việc gắn nhãn mác theo hạn chế tự nguyện của ngành đối với bật lửa.

Dưới đây là một đoạn trích từ những thủ tục xác nhận Ký hiệu SG.

Để có thêm chi tiết, xin liên hệ Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng.

Hiệp hội An toàn hàng tiêu dùng: http://www.sg-mark.org/index-english.htm
TIÊU CHUẨN XÉT DUYỆT ĐỐI VỚI BẬT LỬA GAS

ĐƠN GIẢN CẦM TAY

1- Hình thức và cấu trúc

Hình thức và cấu trúc bật lửa:

1- Không bị xộc xệch, đánh lửa và sắc ráp gây bị thương bàn tay và ngón tay.

2- Tuân thủ một hay nhiều trong số những nội đung dưới đây khi vận hành bằng tay để tạo lên ngọn lửa.

a) Bật liên tục ví dụ khi liên tục gạt mấu điều chỉnh để tạo và giữ được ngọn lửa.

b) Bật hai lần trở lên để tạo nên ngọn lửa.

c) Dùng lực bật bằng 1,5kgf {15N/ hoặc nhiều hơn để tạo nên ngọn lửa.

3 - Cần dùng lực bật theo hướng tiếp tuyến bằng 0,1kgf {in} hoặc nhiều hơn đối với một chiếc bật lửa có bộ phận điều chỉnh chiều cao ngọn lửa với mấu điều chỉnh chồi ra từ vành ngoài của phần thân chính của bật lửa.

4 - Hướng dẫn điều chỉnh cần được ghi cụ thể Ở nơi có bộ phận điều chỉnh chiều cao ngọn lửa ngay từ khi lắp ráp bật lửa.

Tuy nhiên, phần hướng dẫn điều chỉnh cần được ghi sao cho không bị dễ dàng biến mất khi lắp một cơ chế điều chỉnh khác trong số những vật sau đây.

5- Đối với bật lửa có vỏ giữa, thân chính của bật lửa và vỏ giữa cần được cố định chắc chắn bằng cách gọn, hàn hoặc chốt liền, không bị lỏng hoặc xộc xệch gây ra trục trặc khi sử dụng.

2 - Chiều cao ngọn lửa

Chiều cao ngọn lửa của bật lửa ở nhiệt độ 23 + 2 độ C là:

1 - Chiều cao dưới đây được ứng cho loại bật lửa có bộ phận điều chỉnh chiều cao của ngọn lửa:

a) 100mm hoặc thấp hơn trong 5 giây sau lần bật thứ nhất trong điều kiện không điền chỉnh chiều cao ngọn lửa.

b) 150mm hoặc thấp hơn trong 5giây sau lần bật thứ nhất trong điều kiện không điền chỉnh chiều cao ngọn lửa lên mức tối đa

c) 50mm hoặc thấp hơn trong 5giây sau lần bật thứ nhất trong điều kiện không điền chỉnh chiều cao ngọn lửa lên mức tối thiểu

2- 50mm hoặc thấp hơn trong 5giây sau khi bật đối với những bật lửa không có bộ phận điều chỉnh chiều cao ngọn lửa

Hông				85-98


Chiều cao			150-165
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